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Phụ lục 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH 

NHÀ NƯỚC MỚI BAN HÀNH HOẶC BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC THI ĐUA - 

KHEN THƯỞNG, LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG THUỘC 

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày      tháng 01năm 2026  

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH  
 

 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính  

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Thẩm quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC 

nội bộ 
Ghi chú 

 Lĩnh vực chính quyền địa phương   

1 

Thủ tục phân loại 

đơn vị hành 

chính cấp xã (trừ 

phường, đặc khu 

loại đặc biệt) 

60 

ngày 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp tại trụ sở Sở 

Nội vụ qua dịch 

vụ bưu chính 

hoặc trên môi 

trường điện tử 

đến Sở Nội vụ. 

- Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương số 

72/2025/QH15; 

- Nghị định số 

307/2025/NĐ-CP ngày 

27/11/2025 của Chính phủ 

về phân loại đơn vị hành 

chính. 

Ban 

hành 

mới 

 
 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 
 

STT Mã TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 

Căn cứ pháp lý bãi bỏ 

TTHC 
Lĩnh vực 

Cơ quan 

thực hiện 

1.  5.002176 

Thủ tục phân loại 

đơn vị hành chính 

cấp xã 

Nghị định số 307/2025/NĐ-

CP ngày 27/11/2025 của 

Chính phủ phân loại đơn vị 

hành chính. 

Chính quyền 

địa phương 

Sở Nội 

vụ 

2.  6.002857 

Thủ tục tặng 

thưởng Bằng khen 

của Bộ, ban, 

ngành, tỉnh 

Nghị định số 152/2025/NĐ-

CP ngày 14/6/2025 

Quản lý nhà 

nước về thi 

đua, khen 

thưởng 

Sở Nội 

vụ 

3.  6.002859 

Thủ tục tặng cờ thi 

đua của Bộ, ban, 

ngành, tỉnh 

Nghị định số 152/2025/NĐ-

CP ngày 14/6/2025 

Quản lý nhà 

nước về thi 

đua, khen 

thưởng 

Sở Nội 

vụ 

4.  6.002860 

Thủ tục tặng danh 

hiệu Chiến sĩ thi 

đua Bộ, ban, 

ngành, tỉnh 

Nghị định số 152/2025/NĐ-

CP ngày 14/6/2025 

Quản lý nhà 

nước về thi 

đua, khen 

thưởng 

Sở Nội 

vụ 

5.  6.002861 

Thủ tục tặng danh 

hiệu Tập thể lao 

động xuất sắc 

Nghị định số 152/2025/NĐ-

CP ngày 14/6/2025 

Quản lý nhà 

nước về thi 

Sở Nội 

vụ 
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STT Mã TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 

Căn cứ pháp lý bãi bỏ 

TTHC 
Lĩnh vực 

Cơ quan 

thực hiện 

đua, khen 

thưởng 

6.  6.002862 

Thủ tục tặng 

thưởng Bằng khen 

của Bộ, ban, 

ngành, tỉnh theo 

chuyên đề 

Nghị định số 152/2025/NĐ-

CP ngày 14/6/2025 

Quản lý nhà 

nước về thi 

đua, khen 

thưởng 

Sở Nội 

vụ 

7.  6.002863 

Thủ tục tặng Cờ 

thi đua của Bộ, 

ban, ngành, tỉnh 

theo chuyên đề 

Nghị định số 152/2025/NĐ-

CP ngày 14/6/2025 

Quản lý nhà 

nước về thi 

đua, khen 

thưởng 

Sở Nội 

vụ 

8.  6.002864 

Thủ tục tặng 

thưởng Bằng khen 

của Bộ, ban, 

ngành, tỉnh về 

thành tích đột xuất 

Nghị định số 152/2025/NĐ-

CP ngày 14/6/2025 

Quản lý nhà 

nước về thi 

đua, khen 

thưởng 

Sở Nội 

vụ 

9.  6.002865 

Thủ tục tặng 

thưởng Bằng khen 

của Bộ, ban, 

ngành, tỉnh cho hộ 

gia đình 

Nghị định số 152/2025/NĐ-

CP ngày 14/6/2025 

Quản lý nhà 

nước về thi 

đua, khen 

thưởng 

Sở Nội 

vụ 

10.  6.002866 

Thủ tục tặng 

thưởng Bằng khen 

của Bộ, ban, 

ngành, tỉnh về 

thành tích đối 

ngoại 

Nghị định số 152/2025/NĐ-

CP ngày 14/6/2025 

Quản lý nhà 

nước về thi 

đua, khen 

thưởng 

Sở Nội 

vụ 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã (trừ phường, đặc khu loại 

đặc biệt) 

a. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu (sau đây gọi là cấp xã) chỉ đạo 

cơ quan chuyên môn lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp mình. 

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã gửi hồ sơ Đề án đến Sở Nội vụ. 

- Bước 3: Sở Nội vụ tổ chức thẩm định hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp 

xã; quyết định tổ chức khảo sát để phục vụ việc thẩm định hồ sơ phân loại đơn vị 

hành chính cấp xã. 

- Bước 4: Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết 

định phân loại đơn vị hành chính cấp xã trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có kết 

quả thẩm định. 

- Bước 5: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định, phân loại 

đơn vị hành chính cấp xã trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình 

của Sở Nội vụ. 

b. Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi 

trường điện tử đến Sở Nội vụ. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã (trừ phường, đặc khu loại đặc biệt) 

gồm sự cần thiết, căn cứ pháp lý; khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển 

của đơn vị hành chính; thuyết minh đánh giá hiện trạng đơn vị hành chính theo các 

tiêu chí phân loại đơn vị hành chính; kế hoạch nâng cao các tiêu chí phân loại đơn 

vị hành chính các giai đoạn tiếp theo; kết luận và kiến nghị; 

- Bảng thống kê số liệu tiêu chí làm cơ sở xác định điểm phân loại đơn vị hành 

chính cấp xã; 

- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận số liệu các 

tiêu chí phân loại đơn vị hành chính cấp xã, xác nhận yếu tố đặc thù. 

d. Thời hạn giải quyết 

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phân loại đơn vị hành chính 

cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp xã gửi đến, Sở Nội vụ tổ chức thẩm định hồ sơ phân 

loại đơn vị hành chính; quyết định tổ chức khảo sát để phục vụ việc thẩm định hồ sơ 

phân loại đơn vị hành chính; 
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- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định, Sở Nội vụ trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp 

xã; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Nội vụ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp 

xã. 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

Ủy ban nhân dân cấp xã; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. 

e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ. 

- Thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc phân loại đơn vị 

hành chính cấp xã. 

h. Phí, lệ phí: Không có. 

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k. Yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính: Không quy định. 

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

- Nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 27/11/2025 của Chính phủ về phân loại 

đơn vị hành chính.  

 


		2026-01-29T08:54:20+0700


		2026-01-29T08:54:00+0700


		2026-01-29T08:54:00+0700


		2026-01-29T08:54:00+0700




